Chuyên đề: ĐỜI SỐNG KINH TẾ VĂN HOÁ
- Thời gian: 6/11/2020
- Địa điểm: Phòng học lớp 7B
- Thành phần: BGH, nhóm chuyên môn Văn – Sử
I. XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

1. Xác định tên và thời lượng thực hiện chuyên đề:

- Tên chuyên đề: Đời sống kinh tế văn hóa
- Thời lượng 2 tiết, gồm 1 bài: 

+ Tiết 17 - Đời sống kinh tế
+ Tiết 18 - Sinh hoạt xã hội và văn hoá.

2. Xác định mục tiêu chung của chuyên đề:
2.1. Kiến thức:

- Nắm đc thời Lý có sự phân hoá mạnh mẽ và các tầng lớp trong XH.

+ Văn hoá, giáo dục phát triển mạnh, hình thành văn hoá Thăng Long.

2.2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh, vẽ sơ đồ

2.3. Thái độ

- Gd lòng tự hào, truyền thống văn hoá dân tộc, ý thức xây dựng nền văn hoá dân tộc.

TH: BVMT
2.4.Định hướng phát triển năng lực:

-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác…

-Năng lực chuyên biệt:

+ So sánh, phân tích tình hình văn hóa, giáo dục và xã hội thời Lý với các thời đại trước.

+ Vận dụng kiến thức thực hành.
II. BIÊN SOẠN CÂU HỎI/BÀI TẬP
1. Nhận biết
- Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản suất nông nghiệp ?

- Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.

- Hãy nêu các tầng lớp cư dân và đời sống trong xã hội thời Lý.

- Em hãy nêu vị trí của đạo Phật ở thời Lý.
2. Thông hiểu.
- Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?

 - Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tính hình thương nghiệp nước ta hồi đó như thế nào ?

- Xã hội thời Lý có những thay đổi như thế nào so với thời Đinh – Tiền Lê ?

3. Vận dụng.

- Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào ?

- Giáo dục, văn hóa thời Lý phát triển ra sao ?

- Em có nhận xét gì về nghệ thuật thời Lý.
4. Vận dụng cao

- Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó ? Vì sao nhà Lý lại không dùng gấm vóc của nhà Tống ?

- Bước phát triển mới của thủ công nghiệp là gì ?
III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động khởi động: 

- GV chiếu hình ảnh.

- H quan sát, đặt câu với các hình ảnh đó.

- GV dẫn vào bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động 1: I. Đời sống kinh tế.
- Mục tiêu: 

+ Hiểu được nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.
- Phương pháp:Hoạt động cá nhân, hoạt cặp đôi, hoạt động nhóm…
- Phương tiện: Ti vi, Máy vi tính.
- Thời gian: 19 phút
- Tổ chức hoạt động
	
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	GV
	Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu và quan trọng nhất  trong XHPK ở nước ta cũng như ở dưới thời Lý.
	1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp (19’).

	?

GV
	HĐCN: Vậy Ruộng đất trong cả nước thuộc quyền sở hữu của ai ? Ai được cày cấy trên ruộng đó?

- Thực tế ruộng đất đều do nông dân canh tác. Hằng năm nhân dân các địa phương theo tục lệ chia ruộng đất để cày cấy và nộp to thuế cho nhà Vua. Các Vua nhà Lý thường về địa phương cày tịch điền.
	- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của Vua, do nông dân canh tác  -> Nộp tô thuế



	HS

?

GV

?

GV

SL

GV
	- Hs đọc phần chữ in nhỏ

HĐCĐ: Qua đoạn trích trên, em có nhận xét gì về thái độ của nhà Lý đối với sản xuất nông nghiệp?Việc cày ruộng tịch điền của nhà Vua có ý nghĩa ntn ?

- Thể hiện sự quan tâm đến sản xuất , đồng thời khuyến khích nhân dân sản xuất.

HĐCĐ:  Theo em “ lễ cày tịch điền” ngày nay còn tồn tại hay không?
    Lễ cày Tịch Điền bắt đầu có và diễn ra từ năm 987 thời vua Lê Đại Hành. Nhưng lễ hội này bị xóa bỏ vào thời vua Khải Định  (cách đây gần 100 năm). Hiện nay Đảng và nhà nước ta đã khôi phục và tổ chức lại lễ hội này.

- Ngoài ra các Vua Lý còn lấy 1 số ruộng đất công làm nơi thờ phụng, tế lễ hoặc phong cấp cho con cháu những người có công, làm đền chùa.

Đền Đô là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý

   Đền được xây dựng để ghi lại công đức to lớn của nhà Lý và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
	- Nhà Lý quan tâm đến sản xuất nông nghiệp:

+ Vua Lý tổ chức “lễ cày tịch điền”



	  ?

GV
	 HĐCN:  Ngoài ra nhà Lý có những biện pháp gì để khuyến khích phát triển nông nghiệp ?

- Khai hoang, đào kênh, làm thuỷ lợi, ban hành bộ luật cấm giết Trâu Bò.
	+ Khuyến khích khai khẩn đất hoang, làm thủy lợi.



	?

TH
	HĐCN: Tại sao nhà Lý lại cho tiến hành đào kênh, khơi ngòi, đắp đê và ban hành lệnh cấm giết hại trâu bò ?

Chú ý phần tư liệu.

- Nhằm bảo vệ súc vật cho nông nghiệp -> phát triển sản xuất nông nghiệp  (Ban hành trong bộ luật hình thư ).
	+ Ban hành bộ luật cấm giết Trâu Bò->Bảo vệ sức kéo.



	?
	HĐCĐ: Nhận xét gì về tình hình nông nghiệp nước ta ở thời Lý ?

- Nhiều năm bội thu.
	( Nông nghiệp phát triển, mùa màng bội thu 



	 ?
	HĐCĐ: Hãy lấy dẫn chứng (Hãy kể tên những năm có vụ mùa bội thu) ?
	

	?

GV
	HĐCĐ: Tại sao  nông nghiệp  thời Lý lại phát triển mạnh như vậy ?

- Nhà nước quan tâm tới SX nông nghiệp , nông dân  cần cù chịu khó chăm lo SX -> cuộc sống tiến bộ, có tác dụng tới SX, nhất là trong buổi đầu dựng nước.

 -  Nhờ có sự cố gắng của nông dân và giai cấp thống trị, mùa màng được đảm bảo hơn, do đó thu hoạch đều đặn hơn. Đời sống của nông dân  ổn định là cơ sở thuận lợi cho sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
	

	GV
	Thảo luận nhóm chia lớp làm 4 nhóm.

    - Nhóm 1: Hãy kể tên các nghề dân gian của nhân dân  ta ở thời Lý ? Theo em ở thời kì này nghề thủ công nào pt hơn cả ?

    - Nhóm 2: Đọc phần chữ in nhỏ.

 Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của của Đại Việt thời đó ? (Tại sao Vua Lý ko dùng gấm vóc của nhà Tống ?).

    - Nhóm 3: Quan sát H23/T45 và tranh: Bát men ngọc thời Lý.

Em có nhận xét gì về đồ gốm thời Lý (về hình dáng, hoa văn) ?

- Nhóm 4: Ngoài các nghề thủ công  cổ truyền, thời Lý còn có những nghề nào phát triển ?

HS thảo luận theo nhóm sau 2 phút lên trình bày kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung.
	2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp. ( 15’ )

* Thủ công nghiệp

	?
	Nhóm 1: 
- Chăn nuôi tằm ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm.
	- Nhiều nghề thủ công như: Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện....rất phát triển.

	?
	Nhóm 2: 


	-> Hàng tơ lụa trong nước phát triển -> nâng cao giá trị hàng trong nước

	?

SL
	Hãy liên hệ với ngày nay ? hàng tơ lụa hiện nay còn không?

Nước ta ngày nay vẫn còn nhiều vùng trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa nổi tiếng như Cổ Đô, Vạn Phúc (Hà Nội), Nha Xá (Hà Nam), Cổ Chất (Nam Định), Duy Duyên, Mã Châu (Quảng Nam), Tân Châu (An Giang)...

- Ngày nay ở các du khách cũng rất thích hàng tơ lụa của chúng ta. Nhất là lụa Hà Đông rất nổi tiếng. 

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 6 nước sản xuất tơ lụa lớn nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 3 Châu Á và thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu tơ lụa. 
	

	HS

SL

?

TH

SL
	Quan sát H23/T45 và tranh: Bát men ngọc thời Lý.

Nhóm 3: Em có nhận xét gì về đồ gốm thời Lý (về hình dáng, hoa văn) ?

- Qua hình trên ta thấy: Nghề thủ công cổ truyền – nghề đồ gốm sứ phát triển mạnh, đạt đến trình độ KT cao, hoa văn trang trí trên lòng bát tinh tế, mềm mại, trau tráu bát được tráng men trông thật đẹp.

Các sản phẩm này có hoa văn nổi hoặc chìm, khá tỉ mỉ. Một số loại khác có hoa văn màu nâu hoặc nền nâu hoa trắng.
-> Bàn tay người thợ thủ công  rất tài hoa.

Ảnh đồ gốm
	- Các sản phẩm có chất lượng cao.



	?

GV

SL
	Nhóm 4: Ngoài các nghề thủ công  cổ truyền, thời Lý còn có những nghề nào phát triển ?

- Ngoài các nghề thủ công  cổ truyền: làm đồ trang sức bằng Vàng, Bạc nghề làm giấy, in, rèn sắt, nhuộm vải đc mở rộng thời kì này nghề thủ công  phát triển còn đạt trình độ cao nhờ bàn tạy của những thợ thủ công  tài giỏi tạo dựng nên rất nổi tiếng như: chuông Qui Điền, tháp Báo Thiên (Hà Nội), vạc Phổ Minh (Nam Định). do bàn tay của thợ thủ công nước ta tạo dựng.

     Vạc Phổ Minh là một chiếc vạc lớn bằng đồng nguyên chất được đúc vào năm 1262 thời nhà Lý, bị phá huỷ vào năm 1426. Hiện nay chỉ có các bản được làm theo hình dáng của Vạc Phổ Minh và Vạc Phổ Minh tại chùa Tam Chúc là nổi tiếng nhất.  An Nam tứ đại khí được coi là bốn bảo vật được hình thành từ thời Lý-Trần, gồm có: Tượng phật chùa Quỳnh Lâm; Tháp báo thiên; chuông quy điện; và vạc Phổ Minh. 
	- Nghề làm đồ trang sức, làm giấy, đúc đông, rèn sắt, nhuộm vải...được mở rộng. Có nhiều công trình nổi tiếng như Vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên... 

	GV

?
	Chuyển

HĐCN: Thương nghiệp nước ta dưới thời Lý phát triển ntn ?
	* Thương nghiệp

- Buôn bán trong và ngoài nước rất phát triển.

	?

HS

?

GV

SL
	HĐCN: Lấy dẫn chứng để chúng minh sự phát triển của buôn bán trong ngoài nước ?

- Đọc phần chữ in nghiêng.

HĐCN: Trung tâm buôn bán với nước ngoài tấp nập và sầm uất nhất thời Lý là ở đâu ?

- Vân Đồn là nơi buôn bán với nước ngoài. Vì nơi đây có vị trí tự nhiên thuận lợi cho tàu bè qua lại và trú đỗ, lại nằm trên trục hàng hải tưg TQ xuống các vùng ĐNA.
	- Vân Đồn là nơi buôn bán với nước ngoài.

	?

GV
	HĐCĐ:Thương nghiệp  nhà Lý chỉ cho buôn bán ở  hải đảo, ở vùng biên giới mà ko cho họ tự do đi lại ở nội địa ?

- ý thức cảnh giác cao độ với nhà Tống.
	

	?

GV

?

?

GV
	HĐCĐ: Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tình hình thương nghiệp nước ta thời đó ntn ?

- … phản ánh tình hình Thương nghiệp nước ta thời đó rất phát tiển. 

 HĐCĐ: Vì sao nền kinh tế nước ta dưới thời Lý lại phát triển mạnh như vậy? Sự phát triển đó thể hiện điều gì?
HĐCĐ: Nêu mỗi quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và Thương nghiệp?

- NN phát triển: mùa màng tươi tốt, thu hoạch được nhiều -> Đời sống ND ổn định -> tạo đ/k cho thủ công nghiệp và Thương nghiệp  phát triển.

- thủ công nghiệp phát triển, hàng hóa càng nhiều và có chất lượng tốt -> nhu cầu trao đổi giữa các nước với nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra -> thủ công nghiệp phát triển tạo đ/k cho Thương nghiệp  phát triển.
	* Kinh tế  Lý thời phát triển vì:
- Do đất nước được độc lập, hòa bình.
- Nhân dân cần cù, hăng say lao động và ý thức dân tộc cao.
- Do nhà nước có nhiều chính sách quan tâm phát triển kinh tế.
* Ý nghĩa:
Nhân dân Đại Việt có đủ khả năng xây dựng nền kinh tế tự chủ và phát triển không thua kém gì các nước khác. 



Hoạt động 2. II. Sinh hoạt xã hội và văn hoá.

 -Mục tiêu: Biết được các tầng lớp xã hội thời Lý.Vẽ được sơ đồ phân hoá xã hội.
- Nhận biết về những thành tựu văn hoá-nghệ thuật đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hoá riêng biệt của dân tộc văn hóa Thăng Long.
-Phương thức: cá nhân, cặp đôi,  nhóm ….
-Tổ chức hoạt động:
	
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	
	
	1. Những thay đổi về mặt xã hội (17’)

	HS

?
	Hoạt động nhóm:
GV giao nhiệm vụ cả lớp chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.
-Trong xã hội thời Đinh – Tiền Lê có mấy giai cấp chính ? Đó là những giai cấp nào?

-Vẽ sơ đồ phân hóa xã hội thời Lý?
-Nêu đặc điểm của các tầng lớp? Đời sống của họ ra sao ?
-Tại sao tầng lớp địa chủ ngày càng đông?
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lần lượt trả lời các câu hỏi HS khác nhận xét bổ sung,
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
	- 2 giai cấp chính – Thống trị 

                                  Bị trị



	 GV

HS

?

TH

?

GV
	- Vua quan: Bộ phận chính trong giai cấp thống trị, được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi.

- Địa chủ: Quan lại, hoàng tử, một số thường dân: được cấp ruộng và có nhiều ruộng -> địa chủ có thế lực ở địa phương.

- Nông dân: Chiếm đa số. Họ là lực lượng sản xuất chủ yếu của XH nhưng bị bóc lột nặng nề. 

- Những người làm nghề TC, buôn bán: Họ phải nộp thuế và làm nghĩa vụ với vua.

- Nô tì vốn là tù binh hoặc những người bị tội nặng, nợ nần hoặc bán thân, họ phải phục vụ trong cung điện hoặc các nhà quan. 

Vẽ sơ đồ XH thời Lý và rút ra nhận xét (So sánh XH thời Đinh – Tiền Lê với XH thời Lý).

- Sự phân biệt giai cấp sâu sắc hơn, địa chủ ngày càng tăng, nông dân tá điền bị bóc lột càng ngày càng tăng thêm.
Đọc từ đầu -> bước đầu phát triển.

Tình hình GD nước ta ở thời Lý ntn ?

Văn Miếu chính thức xây dựng vào tháng 9. 1070. Đây là miếu thờ tổ đạo nho (K.Tử sáng tạo) là nơi dạy học cho các con vua . Miếu dài 350m ngang 75m.

- Quốc tử giám trường ĐH đầu tiên  của ĐV.

Nội dung học tập chủ yếu của nền GD thời Lý là gì ?

- Nội dung học tập chủ yếu là chữ Hán (Văn học chữ hán bước đầu phát triển) và đạo Nho, bởi vì chữ Hán và đạo Nho đã được sử dụng từ thời Bắc thuộc, cho nên việc s/d chữ Hán và học sách Nho giáo trở thành một việc làm thuận tiện đối với g/c thống trị lúc bấy giờ.
HĐCĐ: Giáo dục thi cử thời Lý còn hạn chế ntn ?

- Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy củ (khi nào nước nhà có nhu cầu thì mới mở khoa thi).

- Chỉ có con nhà giàu và con quan mới có điều kiện đi học.
HĐCĐ: Hãy so sánh sự phát triển GD thời Lý với thời Tiền Lê ?

- Thời Lý: mở trường dạy học -> mở khoa thi -> bước đầu phát triển.

- Thời Tiền Lê: người có học là các nhà sư và học chữ Hán -> chưa phát triển.

Sự phát triển của GD tạo cơ sở thuận lợi cho sự phát triển của VH, LS, LP ..vv

Em hãy nêu vị trí của đạo Phật ở thời Lý?

- Đạo Phật có vị trí quan trọng, hầu hết các vua thời Lý như :  Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông đều sùng đạo Phật. Vì thế, ở kinh đô cũng như ở các địa phương, chùa chiền được x/d (chùa tháp, tô tượng, đúc chuông, dịch kinh phật) ngày càng nhiều, nhà nước rất quan tâm trong việc x/d chùa chiền. Các vua nhà Lý đều coi trọng và s/d nhà sư tham gia vào việc nước. Bởi các nhà sư có học vấn uyên bác, việc đua Lý Công Uẩn lên ngôi là do thế lực Phật giáo ủng hộ.

- Thời Lý Phật giáo phát triển rộng khắp trong ND. Hình thức theo đạo: ở nhà, đi lễ chùa hoặc tu ở chùa.

Đọc tự liệu/ T48: Lý Công Uẩn làm sư.
Quan sát Hình 24, 25. Hai bức hình này nói lên điều gì ?

- Hình 24: Tượng Phật A-di-đa (chùa Phật Tích ở B.Ninh) x/d TK VII – X được vua Lý Thanh Tông cho đúc bằng vàng năm1057.

- Hình 25: Chùa  còn có tên là Diên Hựu (phúc lành dài lâu). 1049 Lý Thái Tông (khi về già ko có con trai, nên vua thường đến chùa cầu tự, 1 đêm mơ thấy Đức Phật quan âm hiện trên đài hoa sen ở hồ nước hình vuông ở phái Tây Thăng Long, tay bế con trai đưa cho nhà vua). Nên vua đã cho x/d chùa.

Vì sao đạo Phật thời Lý phát triển mạnh?

- Sự phát triển của Phật giáo ở thời Lý là sự tiếp tục của các triều đại trước.

Kể tên các hoạt động VHDG và các môn TDT được ND ta ưa thích ?

- Hát chèo mở hội.

Hãy kể tên các công trình kiếc trúc, điêu khắc thời Lý ?

- Chùa một côt, tượng Phật A-di-đa (chùa Phật Tích ở B.Ninh), tháp Báo Thiên (HN), Tháp Chương Sơn (NĐ) chuông chùa Trùng Quang (B.Ninh).

Q/s H 26 và tranh. Em có nhận xét gì về hình rồng thời Lý ?

- Rồng là một con vật tượng trưng của người xưa, Rồng thời Lý có những nét độc đáo riêng (so với rồng thời Trần sau này). Rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa, là một hình tượng NT độc đáo, các hình trang trí trên rồng thể hiện trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát của NT điêu khắc thời Lý.

Em có nhận xét gì về nghệ thuật  thời Lý?

- Nghệ thuật  thời Lý phát triển đa dạng: đặc biệt là các công trình kiến trúc và điêu khắc đăc sắc thể hiện trình độ, tài năng của các nghệ nhân đương thời. Ngoài ra, loại hình nghệ thuật ca hát (hát chèo) được phổ biến, nhất là trong các ngày lễ hội người ta thường tổ chức múa hát, diễn lại quá trình đánh giặc của TG, HBT  lời ca tiếng hát sau những ngày lao động mệt nhọc có tác dụng cổ vũ rất lớn trong đời sống tinh thần của  lúc nhân dân bấy giờ.

Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc: văn hóa Thăng Long.
	Q. lại

Được cấp 

hoặc có 

ruộng.

Địa chủ

H.tử,c.chúa

Một số nông dân giàu.

N.dân (từ

18t trở lên)

Được nhận 

đất công 

của lg xã

Nông dân

thường

Nông dân ko

Có ruộng

Nhận ruộng

của đ/c cày cấy nộp tô thuế cho đ/c

Nông dân

tá điền

2. Giáo dục và văn hoá. ( 16’)

* Giáo dục

- Năm 1070 xây dựng Văn Miếu.

- Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên.

- Năm 1076 mở Quốc tử giám

* Văn hoá.

- Đạo Phật rất phát triển.

- Ca nhạc, lễ hội, điêu khắc kiến trúc rất phát triển.

-> Nền văn hóa dân mang tính dân tộc.
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3. Hoạt động củng cố, luyện tập: 
- Nêu mỗi quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và Thương nghiệp?

Kể tên các hoạt động văn hóa dân gian và các môn TDTT được nhân dân ta ưa thích ?

- Hát chèo mở hội.

Hãy kể tên các công trình kiếc trúc, điêu khắc thời Lý ?

- Chùa một côt, tượng Phật A-di-đa (chùa Phật Tích ở B.Ninh), tháp Báo Thiên (HN), Tháp Chương Sơn (NĐ) chuông chùa Trùng Quang (B.Ninh).
    4. Hoạt động vận dụng:

Hãy so sánh đời sống văn hóa xã hội  thời Lý với thời nhà Đinh - Tiền Lê theo yêu cầu sau:

	Nội dung so sánh
	Nhà Lý
	Nhà Đinh – Tiền Lê

	1) Xã hội
	- Bộ máy thống trị: Vua, quan, hoàng tử, công chúa.

- Những người bị trị: Nông dân, thợ thủ công, người buôn bán, nô tì.

- Nông dân là lực lượng lao chủ yếu.
	- Bộ máy thống trị: Vua, quan văn, quan võ và 1 số nhà sư.

- Những người bị trị: Nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ và một ít địa chủ, nô tì.

- Nông dân là lực lượng lao động chủ yếu.

	2) Văn hóa
	- Xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử và dạy học cho các con vua.

- Tổ chúc khoa thi để tuyển chọn người làm quan.

- Phật giáo rất phát triển, hầu hết các vua thời Lý đều sùng bái Phật giáo.
	- Giáo dục chưa phát triển.

- Nho học vào nước ta nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể.

- Phật giáo phát triển đáng kể. Chùa chiền xây dựng nhiều nơi.




5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

 Hãy liên hệ với ngày nay ? hàng tơ lụa hiện nay còn không?

- Nước ta ngày nay vẫn còn nhiều vùng trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa nổi tiếng như Cổ Đô, Vạn Phúc (Hà Nội), Nha Xá (Hà Nam), Cổ Chất (Nam Định), Duy Duyên, Mã Châu (Quảng Nam), Tân Châu (An Giang)...
- Ngày nay ở các du khách cũng rất thích hàng tơ lụa của chúng ta. Nhất là lụa Hà Đông rất nổi tiếng. 

- Việt Nam hiện nằm trong nhóm 6 nước sản xuất tơ lụa lớn nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 3 Châu Á và thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu tơ lụa.
- sưu tầm tranh ảnh thời lý các công trình kiếc trúc, điêu khắc thời Lý…..
6. Kiểm tra, đánh giá chuyên đề:

a. Đề bài.
Câu 1: (3 điểm) Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản suất nông nghiệp ?

Câu 2: (5 điểm)  Hãy kể tên các nghề dân gian của nhân dân  ta ở thời Lý ? Theo em ở thời kì này nghề thủ công nào phát triển hơn cả ? Hãy liên hệ với ngày nay hàng tơ lụa hiện nay còn không?

Câu 3: (2 điểm)  Em hãy cho biết tình hình giáo dục văn hóa nước ta ở thời Lý như thế nào ?

b. Đáp án.

Câu 1: 

- Nhà Lý quan tâm đến sản xuất nông nghiệp: (1 điểm)
+ Vua Lý tổ chức “lễ cày tịch điền” (0,5 điểm)
+ Khuyến khích khai khẩn đất hoang, làm thủy lợi. (0,5 điểm)
+ Ban hành bộ luật cấm giết Trâu Bò->Bảo vệ sức kéo. (0,5 điểm)
( Nông nghiệp phát triển, mùa màng bội thu. (0,5 điểm)
Câu 2.

- Thời Lý có nhiều nghề thủ công như: Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện....rất phát triển. (2 điểm)
-> Hàng tơ lụa trong nước phát triển -> nâng cao giá trị hàng trong nước. (1 điểm)
- Nước ta ngày nay vẫn còn nhiều vùng trồng dâu nuôi tằm và dệt lụa nổi tiếng như Cổ Đô, Vạn Phúc (Hà Nội), Nha Xá (Hà Nam), Cổ Chất (Nam Định), Duy Duyên, Mã Châu (Quảng Nam), Tân Châu (An Giang)... (1 điểm)
- Ngày nay ở các du khách cũng rất thích hàng tơ lụa của chúng ta. Nhất là lụa Hà Đông rất nổi tiếng. (1 điểm)
Câu 3:
* Giáo dục

- Năm 1070 xây dựng Văn Miếu. (0,5 điểm)
- Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên. (0,5 điểm)
- Năm 1076 mở Quốc tử giám. (0,5 điểm)
-> Giáo dục thời Lý bước đầu phát triển. (0,5 điểm)
* Văn hoá. 
- Đạo Phật rất phát triển. (0,5 điểm)
- Ca nhạc, lễ hội, điêu khắc kiến trúc rất phát triển. (0,5 điểm)
IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ DỰ GIỜ

- Người thể hiện: Lò Văn Phương
- Tiết thứ 1 của chuyên đề.

- Dự kiến thời gian thực hiện: tiết 1, lớp 7B, ngày 6/11/2020
- Dự kiến thành phần dự giờ: BGH, nhóm chuyên môn Văn – Sử.
V. PHÂN TÍCH, RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học:

1.1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng: Kế hoạch dạy học nêu rõ mục tiêu chuyên đề, các hoạt động chính phù hợp với mục tiêu dạy học đã đề ra.

1.2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập:trong hoạt động hình thành kiến thức HS có trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập, hiểu được nội dung trả lời của phiếu học tập (HS khác hỏi HS trên bảng trả lời).
1.3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh: Có tài liệu hướng dẫn cho từng HS, máy chiếu máy tính phụ phục vụ việc dạy học, phiếu học tập cho từng nhóm.
1.4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh: 

- GVcó tổ chức cho HS tự truy vấn lẫn nhau (câu trả lời giữa các cá nhân, cặp đôi, các nhóm trong một câu hỏi)

- GV có tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm như nhận xét, cho điểm,…
- GV kiểm tra khả năng áp dụng, vận dụng kiến thức của HS: hoàn thành phiếu học học tập, câu trả lời của HS.
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh:

2.1. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV có chuyển giao nhiệm vụ cho HS nhưng chưa sinh động.

- GV chưa tạo hứng thú cho HS, GV giao nhiệm vụ sau đó HS hoàn thành nhiệm vụ.
- Cách chuyển giao nhiệm vụ đôi khi còn hình thức, áp đặt.

2.2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh: - GV có quan sát tiến trình hoạt động để đánh giá hỗ trợ HS.
- GV đến từng nhóm kịp thời hỗ trợ khi HS gặp khó khăn
2.3. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập:

- GV đi từng nhóm nếu HS hỏi GV phải giải đáp ngay.

- Động viên từng nhóm để khuyến khích

- Có phát phiếu học tập.

2.4. Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh:

- Những kiến thức quan trọng buộc GV phải chốt lại, không phó thác hoàn toàn cho HS, ngoài việc nhận xét về hoạt động của HS phải chốt lại chậm để HS có thể ghi được bài. 
- Không phát sẵn những phiếu kiến thức để HS ghi bài trong vở.  

3. Hoạt động của học sinh:

3.1. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp: Tất cả HS trong lớp đều chú ý tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập mà giáo viên chuyển giao.
3.2. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập: 

- Sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập chỉ ở mức tương đối và ở một số ít các học sinh khá, giỏi.

- Số đông HS trong lớp khi nhận được các nhiệm vụ học tập đang dừng ở mức bắt buộc phải hoàn thành chứ chưa có sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác.
3.3. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Số ít học sinh tham gia tích cực, tự tin xung phong trình bày, trao đổi, thảo luận. Đa phần các em còn nhút nhát, rụt rè chưa dám thể hiện kết quả suy nghĩ của bản thân.

3.4. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh: Đa số kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh đúng đắn, chính xác, phù hợp sau quá trình thảo luận, truy vấn, nhận xét lẫn nhau và sự giúp đỡ của GV.

